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Giới thiệu
Việc nâng cao chất lượng tín dụng là yêu cầu bức 

thiết bởi tín dụng là hoạt động nghiệp vụ mang lại 
thu nhập chính cho mỗi ngân hàng, song rủi ro của 
nó cũng là lớn nhất. Khi rủi ro tín dụng (RRTD) quá 
cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh 
ngân hàng. Bởi vậy, việc học tập kinh nghiệm trong 
việc quản trị RRTD của các NHTM ở các quốc gia 
phát triển sẽ là bài học đối với các NHTM Việt Nam.

Kinh nghiệm quản trị RRTD của các NHTM 
trên thế giới

Kinh nghiệm của Mỹ
Thứ nhất, Ngân hàng Trung ương của Mỹ tiến 

hành cơ cấu lại các ngân hàng và hệ thống tài chính 
trong nước; cơ cấu lại hệ thống quản trị rủi ro của 
các ngân hàng, đặc biệt là tăng cường hệ thống 
kiểm tra, giám sát. Các NHTM quy định lại các hệ 
số bảo đảm an toàn, cơ cấu lại các khoản vay, cắt 
giảm nhân viên, tiết kiệm chi phí, chấn chỉnh lại các 
quy định nội bộ… 

Thứ hai, tiến hành quốc hữu hóa các NHTM 
trên diện rộng, Nhà nước mua lại các khoản nợ 
xấu của ngân hàng, mua lại cổ phần chi phối và 
nắm quyền điều hành cho đến khi ngân hàng hoạt 
động bình thường sẽ lại bán ra thị trường. Ngoài ra, 
Chính phủ cũng khuyến khích các ngân hàng, các 
tổ chức tài chính mua lại các NHTM đổ vỡ và phá 
sản (Nguyễn Đại Lai, 2020).

Thứ ba, các NHTM đã chú trọng việc thẩm định 
khoản vay hơn là việc kiểm soát khoản vay. Việc cắt 
giảm hoặc làm tắt trong quá trình thẩm định sẽ dẫn 
đến khoản nợ xấu. Thêm vào đó, cho vay các khoản 
nợ có rủi ro sẽ không đáng nếu tính đến khối lượng 
công việc phải thực hiện để khoản vay không bị 
quá hạn. Hơn nữa, các NHTM đã sử dụng phương 
pháp chấm điểm tín dụng nhằm đánh giá đúng tình 
trạng của từng bên vay. Cụ thể: Việc chấm điểm tín 
dụng sẽ căn cứ vào công thức có sẵn để đo lường và 
tiên đoán về mức độ rủi ro của các khách hàng tiềm 
năng, được thiết kế để cải tạo quy trình thẩm định 
khoản vay. Thông thường, chấm điểm tín dụng theo 
cách truyền thống thường được sử dụng cho vay 
tiêu dùng, khi dựa vào đó để duyệt khoản tín dụng 
thẻ hoặc tín dụng để mua ô tô, họ là khách hàng 
tiềm năng trong một chuỗi khách hàng.

Thứ tư, các NHTM đã yêu cầu bên vay phải 
chứng tỏ được kinh nghiệm của mình trong kinh 
doanh, phải cung cấp thế chấp cả tài sản cá nhân và 
tài sản doanh nghiệp cho dù là tài sản đảm bảo có 
cần thiết hay không, để tạo ra động lực về tâm lý 
cho bên vay đối với khoản vay.

Thứ năm, các NHTM đã tập trung quyết định 
cho vay để bảo đảm tính thống nhất và kiểm soát. 
Mặc dù các bên cho vay nhỏ hoặc lớn có thể khác 
nhau về phương pháp xem xét khoản vay, cả 2 đều 
yêu cầu có ít nhất một cán bộ, không phải là cán 
bộ thẩm định khoản vay, để xem xét lại khoản vay 
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và đưa ra quyết định phê duyệt cuối cùng. Kết cấu 
này loại bỏ việc ra quyết định phê duyệt cuối cùng 
từ nhiều cán bộ rải rác, mà tập trung việc phê duyệt 
vào một cán bộ hoặc một nhóm để đảm bảo tính 
thống nhất, kiểm soát và hiệu quả trong thẩm định 
khoản vay.

Thứ sáu, các NHTM đã yêu cầu cán bộ cho vay 
phải có trách nhiệm với khoản vay mà họ cho vay. 
Quyết định tín dụng chỉ tốt khi thông tin trình bày, 
việc phân tích phải đầy đủ, đa số các đơn vị cho vay 
đều tin vào trách nhiệm của cán bộ cho vay. Mặc 
dù không có đơn vị nào nhấn mạnh về việc phạt 
các cán bộ khi có nợ khó đòi, nhưng đa số trường 
hợp các cán bộ cho vay phải hỗ trợ việc thu hồi các 
khoản vay khó đòi.

Thứ bảy, các NHTM đã áp dụng hệ số tín nhiệm 
cho các khoản vay mới và thẩm định lại hệ số này 
theo định kỳ trong suốt thời hạn của khoản vay. 
Theo đó, các NHTM ở Mỹ có một hệ thống chấm 
hệ số tín nhiệm hoặc có kế hoạch để tạo ra một 
chương trình chấm điểm. Trong một chương trình 
điển hình, một khoản vay mới sẽ được áp dụng một 
giá trị bằng số thể hiện mức rủi ro vào thời điểm 
thẩm định khoản vay. Trong suốt thời gian vay vốn, 
con số này có thể được duyệt lại, căn cứ vào lịch sử 
trả nợ của bên vay và các yếu tố khác. Khi có trục 
trặc được tìm ra, cần có cách để nhận ra và theo 
dõi các khoản nợ xấu. Hệ thống này khác với chấm 
điểm tín dụng, được sử dụng trước đó để ra quyết 
định vay vốn.

Thứ tám, các NHTM đã xác định nợ xấu sớm và 
tăng cường các nỗ lực thu hồi nợ rất mạnh mẽ; luôn 
theo dõi để xác định sớm những dấu hiệu của khoản 
vay xấu trong tương lai. Cách tốt nhất để xác định 
sớm các dấu hiệu là luôn giữ mối liên hệ với khách 
hàng, không đợi cho đến khi khoản vay trở nên quá 
hạn. Sự tích cực xác định và tìm kiếm khả năng thu 
hồi các khoản nợ chỉ trong vài ngày kể từ khi khoản 
vay bị trễ có thể làm giảm thời gian cần có tiêu tốn 
vào các động tác thu hồi nợ và cho phép các bên 
cho vay điều chỉnh thời hạn trả nợ hoặc giải quyết 
các vấn đề khác của bên vay sớm.

Kinh nghiệm của Trung Quốc
Từ năm 2008, bối cảnh của cuộc khủng hoảng 

tài chính toàn cầu, Trung Quốc đã vạch ra được kế 
hoạch tổng thể và đồng bộ, gắn việc tái cấu trúc hệ 
thống ngân hàng với tiến trình tái cấu trúc hệ thống 
các doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu các khoản nợ 
của những doanh nghiệp này, chuyển đổi mô hình 
kinh doanh ngân hàng, tăng cường chất lượng quản 

trị, giám sát tổng thể thị trường tài chính, tiếp thu áp 
dụng kinh nghiệm của nước khác một cách có chọn 
lọc… (Thái Bình, 2023). Có thể nói, Trung Quốc đã 
thành công trong việc kiểm soát các khoản tín dụng 
cho vay bởi 5 yếu tố then chốt trong công cuộc cải 
cách hệ thống ngân hàng ở Trung Quốc một cách 
hiệu quả, bao gồm: Giải quyết triệt để các khoản 
nợ xấu, nợ dưới chuẩn trong đó có tỷ lệ lớn là nợ 
ở khối doanh nghiệp nhà nước; Tăng cường năng 
lực quản trị ngân hàng bao gồm cả về tổ chức, nhân 
sự; thu hút các nhà đầu tư chiến lược; Đưa ngân 
hàng niêm yết ở trong nước và nước ngoài, một mặt 
giúp các ngân hàng tăng vốn; mặt khác, buộc các 
ngân hàng tự đẩy mạnh tái cấu trúc để tuân thủ các 
chuẩn mực quốc tế theo yêu cầu của thị trường; Sử 
dụng vốn huy động mới để tăng cường đầu tư vào 
hệ thống công nghệ, quản trị rủi ro để nâng cao hiệu 
quả hoạt động cho các ngân hàng.

Đến năm 2024, theo báo cáo tài chính bán niên 
của 18 ngân hàng hàng đầu Trung Quốc, các ngân 
hàng lại đang phải đối mặt với tỷ lệ nợ xấu tăng 
cao - một chỉ số về chất lượng tài sản và RRTD của 
ngân hàng - trong lĩnh vực bất động sản, với tỷ lệ nợ 
xấu trung bình là 2,79%. Tỷ lệ nợ xấu liên quan đến 
cho vay bất động sản trung bình của 4 ngân hàng 
lớn do nhà nước sở hữu - Ngân hàng Công thương 
Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Nông nghiệp 
Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng 
Xây dựng Trung Quốc là 5,2%. Mức này giảm nhẹ 
so với mức 5,5% vào cuối năm 2023, nhưng vẫn 
ở mức cao so với tỷ lệ nợ xấu trung bình chung 
1,56% vào cuối tháng 6. Cụ thể, Ngân hàng Nông 
nghiệp Trung Quốc có tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực 
bất động sản cao nhất, ở mức 5,42%. ICBC, ngân 
hàng có quy mô tài sản lớn nhất Trung Quốc, đã ghi 
nhận tỷ lệ nợ xấu là 5,35% (V.A, 2024).

Trước tình hình này, Ngân hàng Nhân dân Trung 
Quốc đã cam kết “bảo vệ đất nước trước các rủi 
ro tài chính hệ thống”. Theo đó, để quản lý rủi 
ro trong lĩnh vực bất động sản, Ngân hàng Nhân 
dân Trung Quốc đã hạ thấp yêu cầu thanh toán trả 
tiền và lãi suất vay thế chấp, đồng thời đưa ra các 
chương trình tái cấp vốn để hỗ trợ việc mua lượng 
nhà ở tồn kho hiện có. Trong đó, Ngân hàng đầu 
tư UBS đã cắt giảm ước tính tăng trưởng tổng sản 
phẩm quốc nội năm 2024 của Trung Quốc từ 4,9% 
xuống 4,6% vào tuần trước, đồng thời hạ ước tính 
tăng trưởng năm tới 0,6 điểm phần trăm xuống còn 
4%. Bởi, theo Ngân hàng đầu tư UBS, sự sụt giảm 
liên tục trong lĩnh vực bất động sản và giá bất động 
sản là lực cản chính đối với nền kinh tế, đặc biệt là 
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niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp (V.A, 
2024).

Kinh nghiệm của Hàn Quốc
Theo nghiên cứu của Đào Minh Tú (2017), sau 

khủng hoảng tài chính châu Á,  các NHTM Hàn 
Quốc tích cực cải tổ hệ thống ngân hàng, cơ cấu 
lại các công ty các tập đoàn lớn. Đặc biệt, việc tái 
cơ cấu các khoản nợ xấu của hệ thống NHTM Hàn 
Quốc được thể hiện qua các công cụ sau:

- Thực hiện kế hoạch cơ cấu nợ và tái cấu trúc 
vốn cho các nhóm tài phiệt ở Hàn Quốc (Chaebol) 
bằng cách buộc các Chaebol lớn giảm bớt một số 
công ty con không hiệu quả, loại bỏ những công ty 
phụ thuộc, nên tập trung vào các ngành kinh doanh 
chính yếu nhằm hạn chế khả năng sản xuất thừa.

- Sắp xếp, hợp nhất một số công ty kinh doanh, 
như: buộc Samsung và Daewoo trao đổi công ty xe 
hơi và điện tử cho nhau, yêu cầu LG và Huyndai 
hợp nhất công ty điện tử của mình.

- Tiến hành tự do hóa cán cân thanh toán vốn, 
khuyến khích tư bản nước ngoài mua lại các doanh 
nghiệp trong nước, mở cửa 11 trong 42 ngành, mà 
không cho phép nước ngoài đầu tư vào, tự do hóa 
việc vay vốn ngắn hạn của các doanh nghiệp, cho 
phép người nước ngoài mua bất động sản trong 
nước.

- Cải cách công tác quản trị ngân hàng và doanh 
nghiệp, từng bước hạn chế phương thức thống trị 
gia đình, bãi bỏ quy định không cho người nước 
ngoài làm giám đốc, doanh nghiệp phải công bố 
công khai thông tin tài chính.

Thực trạng quản trị RRTD tại Việt Nam
Nhằm hỗ trợ công tác quản trị RRTD,  Luật Các 

tổ chức tín dụng (năm 2010) và Luật Các tổ chức tín 
dụng sửa đổi, bổ sung (năm 2017) đã đưa ra nhiều 
quy định mới về tổ chức quản trị điều hành trong 
ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng đã xây dựng 
được mô hình tổ chức theo thông lệ quốc tế, chú 
trọng quản trị rủi ro nói chung, trong đó có quản 
trị RRTD. Cụ thể, tất cả các ngân hàng đều hình 
thành Ủy ban quản trị rủi ro, với vai trò tư vấn cho 
hội đồng quản trị, hội đồng thành viên về quản trị 
rủi ro. Về phía các NHTM, phần lớn các ngân hàng 
đã xây dựng được các định hướng chiến lược trong 
cấp tín dụng.

Nhờ những biện pháp quản trị RRTD hiện đại 
nên trong nhiều năm qua, tỷ lệ nợ xấu của các 
NHTM có xu hướng giảm. Theo báo cáo của Ngân 
hàng Nhà nước (2025), tính đến hết năm 2024, 

tổng số nợ nhóm 2 (các khoản vay có dấu hiệu cảnh 
báo rủi ro) tại các NHTM là hơn 211.709 tỷ đồng, 
chiếm 1,25% tổng dư nợ. Con số này đã giảm 7% 
so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả 
đạt được, nhìn chung, các ngân hàng vẫn đang gặp 
khó khăn trong việc xử lý nợ xấu nội bảng cũng 
như việc thu hồi nợ. Theo Ngân hàng Nhà nước 
(2025), nợ xấu nội bảng của các NHTM tính đến 
ngày 31/12/2024 ở mức hơn 733.904 tỷ đồng, tăng 
3,4% so với cuối năm 2023. Báo cáo của Ngân 
hàng Nhà nước cũng chỉ ra một số ngân hàng có tỷ 
lệ nợ xấu nội bảng trên 3%, gồm có: MBV (7,18%), 
GPBank (15,87%), VCBNeo (43,76%), DongA 
Bank (46,1%), NCB (16,69%) và SCB (98,50%).

Nguyên nhân của tình trạng này là do: Nhiều 
quy định, chính sách chưa kịp điều chỉnh và thay 
đổi, cũng như chưa phù hợp với nguyên tắc kinh 
tế thị trường và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, 
còn khá nhiều nghiệp vụ có tác dụng giảm thiểu và 
phân tán rủi ro chưa được đưa vào áp dụng rộng rãi, 
các chuẩn mực quốc tế về kiểm toán và giám sát 
hoạt động ngân hàng chưa đủ khả năng áp dụng - là 
những yếu tố chứa đựng nhiều tiểm ẩn nguy cơ rủi 
ro cho các NHTM Việt Nam khi tham gia vào các 
“sân chơi” quốc tế lớn. Bản thân các NHTM Việt 
Nam năng lực tài chính còn yếu kém, trình độ quản 
lý kinh doanh còn non yếu, thu nhập từ hoạt động 
tín dụng vẫn chiếm tỷ lệ cao (trên 60%) và cho vay 
chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo. Công tác quản trị 
RRTD còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Một số bài học cho Việt Nam
Dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia nói trên 

và thực trạng quản trị RRTD ở các NHTM tại Việt 
Nam, theo tác giả, cần rút ra một số bài học như 
sau:

Về phía Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước  
Việt Nam

Một là, giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng, 
tránh dẫn đến sự phát triển quá mức của thị trường 
tín dụng sẽ kéo theo việc đầu tư dư thừa vào một số 
ngành kinh tế, việc dư thừa nguồn tín dụng còn dẫn 
đến tình trạng lãng phí, nó cũng tạo ra sự phát triển 
bong bóng, như: thị trường bất động sản, chứng 
khoán từ đó dẫn đến dư thừa tín dụng và khi “bong 
bóng” vỡ, các ngân hàng phải hứng chịu hậu quả.

Hai là, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo 
chuẩn mực quốc tế. Hiện nay, bên cạnh Basel II, 
nhiều ngân hàng Việt Nam cũng đã áp dụng Basel 
III, IFRS 9. Đây là chuẩn mực quốc tế giúp các ngân 
hàng nâng cao quản trị rủi ro và cạnh tranh hơn 
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so với các đối thủ cùng Ngành. Bên cạnh đó, điều 
này cũng góp phần giúp hệ thống tổ chức tín dụng 
nói chung phát triển hiệu quả và bền vững. Theo 
đó, để triển khai Basel III tại Việt Nam thành công, 
cần: Nâng cao chất lượng dữ liệu của Trung tâm 
Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC); Hoàn 
thiện phương pháp xếp hạng tín dụng. Hiện nay, 
theo hướng dẫn của Hiệp ước an toàn vốn Basel III, 
hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ phải được xây 
dựng cho từng nhóm khách hàng với những tính 
chất rủi ro đặc thù khác nhau; Nâng cao hiệu quả hệ 
thống kiểm toán nội bộ và năng lực giám sát; Xây 
dựng chiến lược đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân 
lực trung và dài hạn có đủ khả năng đón đầu phát 
triển hệ thống NHTM Việt Nam trong thời gian tới; 
Các NHTM cần quan tâm cải thiện hiệu suất kinh 
doanh, tăng lợi nhuận sau thuế, tăng vốn đệm, đặc 
biệt chú trọng hệ số an toàn vốn. Bên cạnh đó, quan 
tâm hơn đến việc xử lý RRTD; tính thị trường của 
các rủi ro liên quan đến tài sản ngân hàng đang nắm 
giữ, sau đó tiến đến một lộ trình phù hợp để triển 
khai thực hiện Basel III.

Về phía các NHTM
Thứ nhất, xây dựng bộ máy tập hợp tất cả các 

bộ phận cấu thành trong quy trình tín dụng chịu 
trách nhiệm thu thập và xử lý các thông tin liên 
quan đến khách hàng tín dụng, giám sát việc thực 
hiện quy trình tín dụng và đảm bảo chất lượng của 
khoản vay. Cần tách bạch, phân công rõ chức năng 
các bộ phận và tuân thủ các khâu trong quy trình 
cho vay.

Thứ hai, áp dụng mô hình định lượng hoặc kết 
hợp với mô hình định tính và định lượng để chấm 
điểm tín dụng khách hàng, từ đó đưa ra các quyết 
định cho vay, qua đó hạn chế rủi ro của NHTM.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc việc giám sát 
khoản vay. Sau khi giải ngân vốn NHTM cần coi 
trọng kiểm tra, giám sát khoản vay thông qua thu 
thập thông tin về khách hàng, giám sát và đánh giá 
xếp loại khách hàng thường xuyên, định kỳ để có 
biện pháp xử lý kịp thời rủi ro có thể xảy ra ảnh 
hưởng đến chất lượng tín dụng của NHTM.

Thứ tư, ngân hàng còn phải phân loại mức độ 
rủi ro hoạt động theo cấp độ quan trọng từ thấp đến 
cao trong hoạt động của mình và xác định các cấp 
độ báo cáo cho phù hợp. Đồng thời, đưa ra những 
phương pháp hoặc cách thức để đánh giá và kiểm 
soát rủi ro ở nhiều mức độ khác nhau (cấp lãnh đạo, 
quản lý hay cán bộ…). Việc đánh giá và kiểm soát 
rủi ro phải được diễn ra thường xuyên và áp dụng 

cho toàn bộ các phòng/ban, nghiệp vụ kinh doanh 
trong hệ thống.

Thứ năm, ngân hàng cần sớm xây dựng hệ thống 
báo cáo nhằm đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng 
Nhà nước cũng như đáp ứng nhu cầu quản trị nội 
bộ. Theo Basel II, ban lãnh đạo ngân hàng nên triển 
khai một quy trình để thường xuyên giám sát hồ sơ 
rủi ro hoạt động và các nguy cơ trọng yếu có thể 
gây ra tổn thất. Cơ chế báo cáo phù hợp cần phải 
có ở cấp độ hội đồng quản trị, ban điều hành, đơn 
vị kinh doanh nhằm tạo điều kiện chủ động quản trị 
rủi ro hoạt động.

Thứ sáu, cần chú trọng công tác quản trị nội bộ, 
giúp ngân hàng chủ động nắm bắt những biến động 
trên thị trường, nhìn nhận được dấu hiệu rủi ro và 
cảnh báo sớm rủi ro. Để quản trị nội bộ tốt, ban lãnh 
đạo cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong 
quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng, thường 
xuyên cập nhật quá trình đánh giá rủi ro hoạt động, 
đặc biệt những rủi ro trong phát triển sản phẩm mới, 
hoặc triển khai một hoạt động kinh doanh mới.

Thứ bảy, các NHTM cần nâng cao hiệu quả hệ 
thống kiểm toán nội bộ. Định kỳ, kiểm toán nội bộ 
đánh giá hoạt động kinh doanh, tập trung vào các 
rủi ro chiến lược và rủi ro hoạt động, từ đó đưa ra 
các khuyến nghị để cấp quản lý rà soát, xác định và 
giải quyết. Yêu cầu bộ phận kiểm toán nội bộ phải 
có hiểu biết toàn diện về toàn bộ hoạt động ngân 
hàng, các vấn đề pháp lý và quy định.

Thứ tám, cần xây dựng công nghệ thông tin hiện 
đại. Tổ chức tốt hệ thống thông tin tín dụng sẽ hỗ 
trợ đắc lực cho công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 
và thẩm định khách hàng vay, giúp hạn chế phòng 
ngừa rủi ro ngay từ khâu thẩm định hồ sơ vay để 
quản lý chất lượng tín dụng ngân hàng. Xây dựng 
nền tảng vững chắc và tận dụng hiệu quả hệ thống 
quản lý thông tin trong quá trình quản lý và phát 
mại tài sản./.
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